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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: THIẾT KẾ TP QUẦN ÂU ÁO SƠ MI CƠ BẢN
	Lớp:  15TN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: 4 điểm
Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau áo sơ mi nam chồm vai 3cm,theo ni mẫu sau:
Ni mẫu: 
Dài áo 	:  70 cm
Ngang vai 		: 40 cm
Vòng cổ 		:  37 cm.
            Vòng ngực 	     :  84 cm
Câu 2: 6 điểm
a. Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau quần âu nữ căn bản, thân sau có pen 3cm , to bản lưng 3cm,theo ni mẫu sau: 5đ
Ni mẫu:	
Dài quần 		: 100 cm
Vòng eo		: 64 cm
Vòng mông 		: 86 cm
Hạ đùi 		: 10cm
Ngang ống		: 18cm	
b. Thiết kế vị trí túi xéo và các chi tiết để may túi xéo.	1đ	
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	      (Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack]HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp 
	Học phần: THIẾT KẾ TP QUẦN ÂU ÁO SƠ MI CƠ BẢN
	Lớp:  15TN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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1.THÂN TRƯỚC: 
· Vòng cổ
· Rộng vai
· Vòng nách
· Sườn áo + lai áo
· Nẹp khuy nút
· Tên chi tiết, canh sợi
2. THÂN SAU:

· Vòng cổ
· Rộng vai
· Vòng nách
· Sườn áo + lai áo
· Đô áo
· Tên chi tiết, canh sợi
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1. THÂN TRƯỚC:
· Dài quần
· Hạ mông
· Ngang đáy
· Đường đáy 
· Đường sườn trong
· Đường sườn ngoài
· Lai quần 
· Bản lưng

2. THÂN SAU
· Hạ mông
· Ngang đáy
· Đường đáy 
· Đường sườn trong
· Đường sườn ngoài
· Lai quần 
· Bản lưng
· Pen 
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TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: THIẾT KẾ TP QUẦN ÂU ÁO SƠ MI CƠ BẢN
	Lớp:  15TN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: 5 điểm
a.  Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau  áo nữ căn bản chồm vai 2cm, có pen eo 2cm, khuy nút phía trước theo ni mẫu sau: 4đ
Ni mẫu:
	· Dài áo 	: 64 cm.
· Hạ eo 	: 38 cm.
· Vòng cổ 	: 32 cm.
· Vòng nách 	: 36 cm.
· Ngang vai      : 36cm
	· Vòng ngực 	: 84 cm.
· Vòng mông 	: 88 cm.
· Chéo ngực 	: 19 cm.
· Dang ngực	: 18 cm.



b.Thiết kế bâu áo sơ mi khi biết: 1đ
- Vòng cổ đo trên áo  	: 44cm
- Cao lá bâu			:  4cm
- Cao chân bâu 		: 3.5cm
Câu 2: 5 điểm
Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau quần âu nam căn bản , thân sau có pen 3cm , to bản lưng 3cm theo ni mẫu sau: 
Ni mẫu:
Dài quần	: 100cm
Vòng eo	: 76 cm
Vòng mông	: 88 cm
Hạ đùi 	: 10cm
Ngang ống	: 24cm
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: THIẾT KẾ TP QUẦN ÂU ÁO SƠ MI CƠ BẢN
	Lớp:  15TN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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	Câu
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1.THÂN TRƯỚC:
- Vòng cổ
- Ngang vai
- Vòng nách
- Đường sườn
- Lai áo
- Nẹp khuy nút
- Pen dọc
- Tên chi tiết, canh sợi
2.THÂN SAU:
- Vòng cổ
- Ngang vai
- Vòng nách
- Đường sườn
- Lai áo
- Pen dọc
- Tên chi tiết, canh sợi
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3. BÂU ÁO:
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THÂN TRƯỚC:
· Dài quần
· Hạ mông
· Ngang đáy
· Đường đáy 
· Đường sườn trong
· Đường sườn ngoài
· Lai quần 
· Bản lưng
THÂN SAU
· Hạ mông
· Ngang đáy
· Đường đáy 
· Đường sườn trong
· Đường sườn ngoài
· Lai quần 
· Bản lưng
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	_______Hết_______	
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	
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